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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Vi hoá sinh môi trường + thí nghiệm (Biochemical of environment + Expriment )
Mã số học phần: 7110238
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 15

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Trần Thị Thu Hương
	0408-06


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và CNMT
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không 
4. Mục tiêu của học phần: 
Hoá sinh môi trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các dạng chuyển hoá cũng như các sản phẩm của quá trình chuyển hoá các chất hữu cơ có và không chứa nitơ trong tự nhiên và trong các quá trình công nghệ. Bản chất của các quá trình hoá sinh học xảy ra trong công nghệ môi trường. Đây là cơ sở cho các môn học tiếp theo: Vi sinh ứng dụng trong công nghệ môi trường, Xử lý học nước thải, chất thải rắn.
Vi sinh môi trường cung cấp cho học viên các kiên thức cơ sở về vi sinh vật học và vi sinh vật ứng dụng trong công nghệ môi trường. Các phương pháp nhận biết vi sinh vật, các quá trình hoá sinh học xảy ra trong các quá trình xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng đánh giá một quá trình công nghệ hoặc lựa chọn các công nghệ khả thi cho các đối tượng cần xử lý khác nhau và trong các điều kiện cụ thể của mỗi cơ sở.
Thí nghiệm thực hành giúp sinh viên có thể thao tác các bước cơ bản nhất nhắm phân tích hai thông số ô nhiễm vi sinh cơ bản trong môi trường nước là E. coli và Coliform
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nhập môn hoá sinh học, giới thiệu thế nào là hoá sinh học, vai trò của ngành này trong việc giải thích các hiện tượng, các quá trình xảy ra trong môi trường sống.  Nghiên cứu về Protein và các hợp chất hữu cơ chứa nitơ.
4.1.2. Tìm hiểu thế nào là enzyme, vai trò xúc tác của chúng trong quá trình chuyển đổi các hợp chất, các phản ứng hoá học trong tự nhiên.
4.1.3. Tìm hiểu các dạng hợp chất hữu cơ không chứa nitơ trong môi trường, hiểu được vai trò của gluxit đơn giản và phức tạp, vai trò của chúng trong các quá trình chuyển hoá hoá sinh.
4.1.4. Tìm hiểu thế nào là quá trình oxy hoá khử sinh học và vai trò của chu trình xitrat.
4.1.5. Tìm hiểu về các vấn đề sinh thái của vi sinh vật trong môi trường.
4.1.6. Nghiên cứu các nhóm vi sinh vật điển hình trong môi trường và các đặc trưng của chúng.
4.1.7. Nghiên cứu các đặc tính sinh lý cơ bản của các nhóm vi sinh vật điển hình và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh tới quá trình sống và phát triển của chúng.
4.1.8. Nghiên cứu các quá trình chuyển hoá các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ nhờ vi sinh vật trong công nghệ môi trường.
4.1.9. Nghiên cứu các quá trình chuyển hoá các hợp chất hữu cơ chứa nitơ nhờ vi sinh vật trong công nghệ môi trường.
4.1.10. Thực hành phân lập và định lượng vi sinh vật nói chung và vi khuẩn E.coli
4.1.11. Thực hành quan sát tế bào vi sinh vật dưới kính hiển vi điện tử.
4.1.12. Thực hành xác định Coliform theo phương pháp ống MPN
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Sinh viên nắm được các kiến thức căn bản về hoá sinh học, vai trò của protein và các hợp chất hữu cơ chứa nitơ có trong môi trường.
4.2.2.  Hiểu được thế nào là enzyme, vai trò của enzyme trong các phản ứng chuyển hoá, phân loại và nhận biết được các loại enzyme trong môi trường.
4.2.3.  Sinh viên có kiến thức cơ bản về các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ, bao gồm các loại gluxit đơn giản và phức tạp, nắm được các quá trình biến đổi, phẩn giải của các hợp chất này trong các quá trình hoá sinh môi trường.
4.2.4.  Sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa oxy hoá khử sinh học và oxy hoá khử thông thường, ứng dụng của các quá tình này trong thực tế xử lý ô nhiễm môi trường.
4.2.5.  Sinh viên có kiến thức cơ bản về vi sinh vật, vai trò chính của vi sinh vật trong môi trường sống, mối quan hệ của vi sinh vật với các môi trường đất, nước và không khí, sự phân bố của chúng trong các môi trường này. Bên cạnh đó sinh viên cũng hiểu được một số nguyên nhân và hậu quả gây nên từ các bệnh dịch có nguồn gốc vi sinh vật.
4.2.6.  Sinh viên có được các kiến thức căn bản về vi sinh vật học, phân loại và nhận biết được các nhóm vi sinh vật cơ bản trong tự nhiên, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, sinh sản và phát triển của các nhóm vi sinh vật này như thế nào.
4.2.7.  Sinh viên nắm được các quá trình sinh lý cơ bản của vi sinh vật, hiểu được sự ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh tới trao đổi chất của vi sinh vật.
4.2.8.  Sinh viên nắm được kiến thức về các quá trình chuyển hoá của các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ nhờ vi sinh vật trong công nghệ môi trường, ứng dụng của các quá trình này trong các ngành sản xuất khác nhau như: công nghiệp lên men, dệt nhuộm, chế biến, nông nghiệp…
4.2.9.  Sinh viên nắm được kiến thức về các quá trình chuyển hoá của các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ nhờ vi sinh vật trong công nghệ môi trường. Ứng dụng của các quá trình này trong các ngành sản xuất khác nhau như: công nghiệp lên men, dệt nhuộm, chế biến, khai thác.
4.2.10. Sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về phòng thí nghiệm vi sinh,  thực hành các kỹ năng phân tích vi sinh cơ bản, biết cách chuẩn bị môi trường nuôi cấy, phân lập và xác định vi khuẩn E. coli.
4.2.11.  Sinh viên năm được kỹ năng sử dụng kính hiển vi điện tử, chuẩn bị tiêu bản soi kính, nhuộm tế bào bằng phương pháp Gram và quan sát hình dạng tế bào vi sinh vật.
4.2.12.  Sinh viên nắm được kỹ năng pha loãng mẫu, phân lập và xác định vi khuẩn Coliform theo phương pháp ống MPN.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Phần hóa sinh môi trường chỉ ra
- Khái niệm, cấu trúc và đặc trưng của Protein, các chất xúc tác sinh học (Enzyme) và vai trò của chúng trong chuyển hoá vật chất trong môi trường.
- Nguồn gốc cấu trúc, đặc trưng của các hợp chất hữu cơ chứa Nitơ (axit amin, protein, các chất phi protein chứa nitơ) và các chất hữu cơ không chứa nitơ (gluxit, lipit, hydrocacbua, các vitamin), các sản phẩm sinh ra do quá trình biến đổi, do phân giải các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên, trong các quá trình công nghệ và tác động của chúng tới môi trường.
- Phân biệt sự khác nhau giữa oxy hoá khử sinh học và oxy hoá khử thông thường, vai trò của phản ứng này trong các quá trình phân giải hoá sinh.
Phần vi sinh môi trường chỉ ra
- Khái niệm và vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên và trong công nghệ môi trường.
- Những đặc trưng và các quá trình sinh lý cơ bản của vi sinh vật, ứng dụng của vi sinh vật trong công nghệ môi trường cũng như các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới sự chuyển hoá vật chất của chúng. 
- Mối quan hệ giữa các nhóm vi sinh vật với các môi trường đất, nước và không khí.
- Vai trò của vi sinh vật trong các quá trình chuyển hoá các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ nhờ vi sinh vật như chất thải trong các ngành công nghiệp sản xuất và chế biến điển hình: dệt nhuộm, lên men, khai thác, năng lượng, dầu mỏ, khí đốt, rượu cồn nước giải khát,.. xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải).
- Quá trình chuyển hoá các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ nhờ sinh vật.
Phần thực hành chỉ ra
- Mục tiêu chung của học phần: trang bị cho sinh viên những thao tác cơ bản của các quy trình phân tích hóa sinh, vi sinh. Sinh viên biết cách chuẩn bị môi trường nuôi cấy, pha hóa chất, chuẩn bị dụng cụ để phân tích các chỉ tiêu môi trường cụ thể.
- Mục tiêu cụ thể của học phần: trang bị cho sinh viên về kỹ thuật gieo cấy định lượng vi sinh vật, quan sát vi khuẩn, nhuộm tế bào, xác định E.coli và coliform tổng số.
- Môn học nhằm giúp sinh viên biết tính toán cân đo các chất trong quá trình pha chế môi trường nuôi cấy, pha loãng mẫu và xử lý các kết quả phân tích thu được. Sinh viên tự mình phân tích được những chỉ tiêu cơ bản trong môi trường. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	HOÁ SINH MÔI TRƯỜNG
	
	

	
	MỞ ĐẦU
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1
	Đối tượng, phương pháp và lĩnh vực nghiên cứu của hóa sinh học
	0,5
	4.1.1, 4.2.1

	2
	Lịch sử phát triển và mục đích nghiên cứu của hóa sinh học
	0,5
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 1
	PROTEIN VÀ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ
	1
	

	1.1
	Protein và axit amin
	0,25
	4.1.1, 4.2.1

	1.2
	Axit nucleic
	0,25
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Sinh tổng hợp protein
	0,25
	4.1.1, 4.2.1

	1.4
	Sự chuyển hóa protein và axit nucleic trong môi trường
	0,25
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 2
	ENZYME
	3
	

	2.1
	Khái niệm, nguồn gốc và tính chất của enzyme
	0,5
	4.1.2, 4.2.2

	2.2
	Động học enzyme: hằng số Michaelis - Menten và ý nghĩa
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tác của enzyme
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.4
	Cách gọi tên và phân loại enzyme
	0,5
	4.1.2, 4.2.2

	Chương 3
	CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA NITƠ
	4
	

	3.1
	Gluxit và các hợp chất gluxit
	3,5
	4.1.3, 4.2.3

	3.2
	Các chất hoạt động sinh học khác (enzyme, vitamin, hoocmon, chất màu)
	0,5
	4.1.3, 4.2.3

	Chương 4
	QUÁ TRÌNH OXY HÓA KHỬ SINH HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA CHU TRÌNH KREBS
	3
	

	4.1
	Bản chất, ý nghĩa và cơ chế của quá trình oxy hóa khử sinh học
	1
	4.1.4, 4.2.4

	4.2
	Các dạng phản ứng oxy hóa khử sinh học
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.3
	Các enzyme oxy khử thường gặp
	0,5
	4.1.4, 4.2.4

	4.4
	Chu trình Krebs và ý nghĩa của sự oxy hóa trong chu trình Krebs
	1
	4.1.4, 4.2.4

	Phần 2
	VI SINH MÔI TRƯỜNG
	
	

	
	MỞ ĐẦU
	1
	4.1.5, 4.2.5

	1
	Đặc điểm chung của vi sinh vật
	0,5
	4.1.5, 4.2.5

	2
	Vị trí của vi sinh vật trong sinh giới
	0,5
	4.1.5, 4.2.5

	Chương 5
	TỔNG QUAN VỀ VI SINH VẬT
	2
	

	5.1
	Vi sinh vật trong tự nhiên và vai trò của chúng trong môi trường
	1
	4.1.5, 4.2.5

	5.2
	Sinh thái vi sinh vật và môi trường
	1
	4.1.5, 4.2.5

	5.3
	Một số bệnh do vi sinh vật gây ra trong môi trường
	0
	4.1.5, 4.2.5

	Chương 6
	ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MỘT SỐ NHÓM VI SINH VẬT CHÍNH ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
	3
	

	6.1
	Nhóm vi khuẩn
	0,5
	4.1.6, 4.2.6

	6.2
	Nhóm vi nấm
	0,5
	4.1.6, 4.2.6

	6.3
	Nhóm vi tảo
	0,5
	4.1.6, 4.2.6

	6.4
	Nhóm Nguyên sinh vật (động vật nguyên sinh, protozoa)
	0,5
	4.1.6, 4.2.6

	6.5
	Nhóm Virus
	0,5
	4.1.6, 4.2.6

	6.6
	Nhóm Xạ khuẩn
	0,5
	4.1.6, 4.2.6

	Chương 7
	CÁC QUÁ TRÌNH SINH LÝ CƠ BẢN CỦA VI SINH VẬT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH
	1
	

	7.1
	Đặc tính sinh lý của vi sinh vật
	0,5
	4.1.7, 4.2.7

	7.2
	Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh tới trao đổi chất của vi sinh vật
	0,5
	4.1.7, 4.2.7

	Chương 8
	QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA NITƠ NHỜ VI SINH VẬT
	8
	

	8.1
	Quá trình chuyển hóa tổng quát các hợp chất gluxit
	3
	4.1.8, 4.2.8

	8.2
	Sự chuyển hóa các hợp chất pectin và xenllulose
	2
	4.1.8, 4.2.8

	8.3
	Sự chuyển hóa các hydrocacbua
	1,5
	4.1.8, 4.2.8

	8.4
	Sự chuyển hóa lipit và axit béo
	1,5
	4.1.8, 4.2.8

	Chương 9
	SỰ PHÂN GIẢI CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ CHỨA NITƠ NHỜ VI SINH VẬT
	3
	

	9.1
	Ý nghĩa của chu trình nitơ trong tự nhiên
	0,5
	4.1.9, 4.2.9

	9.2
	Quá trình amon hóa
	1
	4.1.9, 4.2.9

	9.3
	Quá trình nitrat hóa
	1
	4.1.9, 4.2.9

	 9.4
	Quá trình phản nitrat hóa
	0,5
	4.1.9, 4.2.9

	6.2. Thực hành

	Phần III
	THÍ NGHIỆM 
	
	

	Bài 1
	Kỹ thuật gieo cấy, phân lập và định lượng vi sinh vật 
	5
	

	1.1
	Kỹ thuật gieo cấy vi sinh vật
	0,5
	4.1.10, 4.2.10

	1.2
	Phân lập vi sinh vật
	0,5
	4.1.10, 4.2.10

	1.3
	Định lượng vi sinh vật
	0,5
	4.1.10, 4.2.10

	1.4
	Phần thực hành nuôi cấy
	3
	4.1.10, 4.2.10

	1.5
	Báo cáo kết quả định lượng vi sinh vật
	0,5
	4.1.10, 4.2.10

	Bài 2
	Quan sát vi khuẩn
	5
	

	2.1
	Giíi thiÖu vÒ kÝnh hiÓn vi
	0,5
	4.1.11, 4.2.11

	2.2
	Quan s¸t vi khuÈn
	0,5
	4.1.11, 4.2.11

	2.3
	Thùc hµnh vµ b¸o c¸o kÕt qu¶
	4
	4.1.11, 4.2.11

	Bài 2
	Định lượng trực khuẩn coli - coliform
	5
	

	2.1
	Khái niệm chung
	0,5
	4.1.12, 4.2.12

	2.2
	Định lượng coliform bằng phương pháp nhiều ống với bảng chỉ số MPN
	4,5
	4.1.12, 4.2.12



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: sinh viên tiếp cận với những vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường điển hình, cấp thiết đang xảy ra trong cuộc sống. Từ kiến thức đã học có thể áp dụng vào các hệ thống xử lý thực tế, giải thích được các vấn đề ô nhiễm môi trường theo kiến thức hoá sinh, vi sinh một cách khoa học.
- Hướng dẫn thí nghiệm trực tiếp trong phòng thí nghiệm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Tham dự đủ các tiết thí nghiệm (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	4
	Điểm thí nghiệm/thực tập
	- Pha hoá chất, chuẩn bị dụng cụ phân tích mẫu;
- Phân lập, nuôi cấy vi sinh vật để kiểm tra sự có mặt của E.coli và coliform.
- Viết báo cáo tổng hợp, nêu kỹ năng thực hành và kết quả thí nghiệm của nhóm. 
- Tham gia thí nghiệm 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Trần Thị Thu Hương, Giáo trình Vi hoá sinh Môi trường, Trường Đại học Mỏ Địa chất.
[2]. Phạm Thị Trân Châu, Trần Thị Áng, Hoá sinh học - Nhà xuất bản Giáo dục, 2007
[3]. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty, Vi sinh vật học - Nhà xuất bản Giáo dục, 1997
[4]. Trần Thị Thanh, Công nghệ vi sinh - Nhà xuất bản Giáo dục, 2001
[5]. Lê Ngọc Tú, Hoá sinh công nghiệp - Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 1998
[6]. Kiều Hữu Ảnh, Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp - Nhà xuất bản Giáo dục, 1999
[7]. Trần Thị Thu Hương, 2016. Bài giảng Thí nghiệm vi sinh trong công nghệ môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[8]. Trần Linh Thước, 2008. Phương pháp phân tích vi sinh vật trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm. Nhà xuất bản Giáo dục.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	A
	Lý thuyết
	30
	
	0
	

	1
	Phần 1: HOÁ SINH MÔI TRƯỜNG
	
	
	
	

	
	MỞ ĐẦU
	1
	0
	0
	+ Tài liệu [3]: mục mở đầu

	
	 Chương 1: Protein và các hợp chất hữu cơ chứa nitơ
1.1. Protein và axit amin
1.2. Axit nucleic
1.3. Sinh tổng hợp protein
1.4. Sự chuyển hóa protein và axit nucleic trong môi trường
	1

	0
	0

	+ Tài liệu [3, 6]: Chương 1
+ Tài liệu [4, 6]: từ mục I đến mục IV, Chương 1.
+ Tài liệu [4, 6]: mục III.2 đến III.5, Chương 3.
+ Tìm hiểu chương 1 của Tài liệu [2] để hiểu thêm về Protein và vai trò của chúng trong cơ thể sống.

	
	Chương 2. Enzyme 
2.1. Khái niệm, nguồn gốc và tính chất của enzyme.
2.2. Động học enzyme: hằng số Michaelis - Menten và ý nghĩa (tiếp).

	1
	0
	0
	+ Tài liệu [3, 6]: Chương 2, 3
+ Tài liệu [3, 6]: từ mục I đến mục VI, Chương 3, 6.
+ Tài liệu [3, 6]: mục I.1 đến I.8, Chương 1.
+ Tìm hiểu chương 6 của Tài liệu [2], chương 2 và 11 của tài liệu [4] để hiểu thêm về enzyme và vai trò của enzyme trong các quá trình biến đổi sinh hoá trong môi trường sống và trong các các quá trình chế biến.

	2

	Chương 2. Enzyme (tiếp)
2.2. Động học enzyme: hằng số Michaelis - Menten và ý nghĩa (tiếp).
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tác của enzyme
2.4. Cách gọi tên và phân loại enzyme

	2
	
	
	+ Tài liệu [3, 6]: mục I.1 đến I.8, Chương I và chương 3, 6
+ Tìm hiểu chương 6 của Tài liệu [2], chương 2 và 11 của tài liệu [4] để hiểu thêm về enzyme và vai trò của enzyme trong các quá trình biến đổi sinh hoá trong môi trường sống và trong các các quá trình chế biến.

	
	Chương 3. Các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ
3.1. Gluxit và các hợp chất gluxit

	1
	
	
	
+ Tài liệu [6]: mục IV.1 đến IV.3, Chương 4.
+ Tìm hiểu chương 8, 9, 13 của Tài liệu [7], chương 9 của tài liệu [6, 7] để hiểu thêm về gluxit và các hợp chất liên quan cũng như vai trò của gluxit trong cuộc sống. Hiểu thêm các cơ chế biến đổi của sản phẩm chế biến từ gluxit và các chất thải ra môi trường của các ngành liên quan đến nguyên liệu này trong thực tế.

	3
	Chương 3: tiếp
3.1. Gluxit và các hợp chất gluxit
3.1.2. Gluxit phức tạp

	3
	0
	0
	+ Tài liệu [6]: mục IV.1 đến IV.3, Chương 4.
+ Tìm hiểu chương 8, 9, 13 của Tài liệu [6], chương 9 của tài liệu [1, 7] để hiểu thêm về gluxit và các hợp chất liên quan cũng như vai trò của gluxit trong cuộc sống. Hiểu thêm các cơ chế biến đổi của sản phẩm chế biến từ gluxit và các chất thải ra môi trường của các ngành liên quan đến nguyên liệu này trong thực tế.

	4
	Chương 4. Quá trình oxy hoá khử sinh học và vai trò của chu trình Krebs
4.1. Bản chất, ý nghĩa và cơ chế của quá trình oxy hóa khử sinh học
4.2. Các dạng phản ứng oxy hóa khử sinh học
4.3. Các enzyme oxy khử thường gặp
4.4. Chu trình Krebs và ý nghĩa của sự oxy hóa trong chu trình Krebs

	3
	0
	0
	+ Tài liệu [3, 6]: Chương 3, 4
+ Tài liệu [6]: từ mục I và II, Chương 3.
+ Tài liệu [6]: mục IV.1 đến IV.3, Chương 4.
+ Tìm hiểu chương 8, 9, 13 của Tài liệu [2, 4], chương 9 của tài liệu [7] để hiểu thêm về gluxit và các hợp chất liên quan cũng như vai trò của gluxit trong cuộc sống. Hiểu thêm các cơ chế biến đổi của sản phẩm chế biến từ gluxit và các chất thải ra môi trường của các ngành liên quan đến nguyên liệu này trong thực tế.
+ Tài liệu [6, 7]: Chương 8.
+ Tài liệu [6]: mục II.2, Chương 2.

	5
	Phần 2: VI SINH MÔI TRƯỜNG
MỞ ĐẦU
Chương 5: Sinh thái vi sinh vật và môi trường
5.1. Vi sinh vật trong tự nhiên và vai trò của chúng trong môi trường
5.2. Sinh thái vi sinh vật và môi trường
5.2.1. Vi sinh vật trong môi trường đất
5.2.2. Vi sinh vật trong môi trường nước
5.2.3. Vi sinh vật trong môi trường không khí
5.3. Một số bệnh do vi sinh vật gây ra trong môi trường

	3
	0
	0
	+ Tài liệu [3, 6]: Chương 4
+ Tài liệu [4]: Chương 8.
+ Tài liệu [6]: mục II.2, Chương 2.
+ Tài liệu [4, 6, 7]: Chương 4, 5
+ Tài liệu [7]: Chương 8.
+ Tài liệu [4, 6]: mục II.2, Chương 2.
+ Tìm hiểu chương 7-11 của tài liệu [6, 7], chương 6 của tài liệu [4] để hiểu thêm về oxy hoá khử sinh học. Sự biến đổi và vai trò của các phản ứng này trong các quá trình phân huỷ tự nhiên, sự thay đổi của các sản phẩm trong quá trình chế biến dưới tác động của enzyme trong các phản ứng oxy hoá khử sinh học. So sánh sự khác biệt với các phản ứng oxy hoá khử thông thường.
+ Tài liệu [3]: mục mở đầu
+ Tài liệu [6, 7]: xem toàn bộ tài liệu tham khảo này.
+ Tài liệu [4]: chương 3

	6
	Chương 6: Vi sinh vật ứng dụng trong công nghệ môi trường và những đặc trưng của chúng
6.1. Nhóm vi khuẩn
6.2. Nhóm vi nấm
6.3. Nhóm vi tảo
6.4. Nhóm Nguyên sinh vật (động vật nguyên sinh, protozoa)
6.5. Nhóm Virus
6.6. Nhóm Xạ khuẩn
	3
	0
	0
	+ Tài liệu [4, 7]: Chương 6
+ Tài liệu [3]: Chương 2, 3.
+ Tài liệu [3]: phần 2, Chương 1
+ Tài liệu [3, 4, 7]: Chương 1
+ Xem thêm các tài liệu hình ảnh trên mạng và các tài liệu tham khảo tiếng anh để có thêm kiến thức phân biệt sự khác nhau giữa các nhóm vi sinh vật, vai trò của chúng trong các quá trình tự nhiên và trong cuộc sống hàng ngày.

	7
	Chương 7: Các quá trình sinh lý cơ bản của vi sinh vật và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh
7.1. Đặc tính sinh lý của vi sinh vật
7.2. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh tới trao đổi chất của vi sinh vật
	1
	
	
	+ Tài liệu [3, 4, 7]: Chương 6, 7
+ Tài liệu [3, 4]: Chương 7-11
+ Tài liệu [7]: Chương 4, 5, 7
+ Tài liệu [3, 4]: Chương 9-13
+ Xem thêm các tài liệu [1], [3], [4], [6] và một số tài liệu về thiết kế hệ thống xử lý chất thải (khí thải, nước thải và chất thải rắn) để hiểu thêm các quá trình vận hành và sự chuyển hoá hoá sinh các hợp chất hữu cơ trong các hệ thống này.

	
	Chương 8: Quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ nhờ vi sinh vật
8.1. Quá trình chuyển hóa tổng quát các hợp chất gluxit
8.1.1. Đặc trưng chung của quá trình chuyển hóa các hợp chất gluxit
	2
	0
	0
	+ Tài liệu [4, 7]: Chương 8
+ Tài liệu [4, 7]: Chương 7-11
+ Tài liệu [7]: Chương 4, 5, 7
+ Tài liệu [4]: Chương 9-13
+ Xem thêm các tài liệu [1], [3], [4], [6] và một số tài liệu về thiết kế hệ thống xử lý chất thải (khí thải, nước thải và chất thải rắn) để hiểu thêm các quá trình vận hành và sự chuyển hoá hoá sinh các hợp chất hữu cơ trong các hệ thống này.

	8
	Chương 8: Quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ nhờ vi sinh vật
8.1.2. Các quá trình phân giải yếm khí gluxit
8.2. Sự chuyển hóa các hợp chất pectin và xenllulose
8.2.1. Sự chuyển hóa các hợp chất pectin
8.2.2. Sự chuyển hóa các hợp chất xenllulose
	3
	0
	0
	+ Tài liệu [4, 7]: Chương 8
+ Tài liệu [4, 7]: Chương 7-11
+ Tài liệu [7]: Chương 4, 5, 7
+ Tài liệu [4]: Chương 9-13
+ Xem thêm các tài liệu [1], [3], [4], [6] và một số tài liệu về thiết kế hệ thống xử lý chất thải (khí thải, nước thải và chất thải rắn) để hiểu thêm các quá trình vận hành và sự chuyển hoá hoá sinh các hợp chất hữu cơ trong các hệ thống này.

	9
	Chương 8: tiếp
8.3. Sự chuyển hóa các hydrocacbua
8.3.1. Sự oxy hóa hydro
8.3.2. Sự oxy hóa hydrocacbua
8.4. Sự chuyển hóa lipit và axit béo
	3
	0
	0
	+ Tài liệu [4, 7]: Chương 8
+ Tài liệu [4, 7]: Chương 7-11
+ Tài liệu [7]: Chương 4, 5, 7
+ Tài liệu [4]: Chương 9-13
+ Xem thêm các tài liệu [1], [3], [4], [6] và một số tài liệu về thiết kế hệ thống xử lý chất thải (khí thải, nước thải và chất thải rắn) để hiểu thêm các quá trình vận hành và sự chuyển hoá hoá sinh các hợp chất hữu cơ trong các hệ thống này.

	10
	Chương 9: Sự phân giải các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ nhờ vi sinh vật
9.1. Ý nghĩa của chu trình nitơ trong tự nhiên
9.2. Quá trình amon hóa
9.3. Quá trình nitrat hóa
9.4. Quá trình phản nitrat hóa
	3
	0
	0
	+ Tài liệu [3, 4, 7]: Chương 7
+ Tài liệu [3, 4, 7]: Chương 8, 9
+ Tài liệu [4, 7]: Chương 1, phần 3
+ Tài liệu [4, 7]: Chương 9
+ Xem thêm các tài liệu hình ảnh trên mạng và các tài liệu tham khảo tiếng anh để có thêm kiến thức về chu trình của vòng tuần hoàn nitơ, các quá trình biến đổi của các hợp chất nitơ và vai trò của vi sinh vật trong các quá trình phân giải này.

	B
	Thực hành
	0
	0
	15
	

	11
	Bài  1: Kỹ thuật gieo cấy, phân lập và định lượng vi sinh vật
1.1. Kỹ thuật gieo cấy vi sinh vật
1.2. Phân lập vi sinh vật
1.3. Định lượng vi sinh vật
1.4. Phần thực hành nuôi cấy
1.5. Báo cáo kết quả định lượng vi sinh vật
	0

	0
	4
	+ Tài liệu [4, 8]: phần thực hành
+ Tài liệu [8]: bài 1



	
	Bài 2: Quan sát vi khuẩn
2.1. Giới thiệu về kính hiển vi
2.2. Quan sát vi khuẩn
	0
	0
	3
	+ Tài liệu [4, 8]: phần thực hành
+ Tài liệu [8]: bài 2


	12
	Bài 2: tiếp
2.3. Thực hành và làm báo cáo kết quả
	0
	0
	3
	+ Tài liệu [4, 8]: phần thực hành
+ Tài liệu [8]: bài 2

	
	Bài 3: Định lượng trực khuẩn coli – coliform
3.1. Khái niệm chung
3.2. Định lượng coliform bằng phương pháp nhiều ống với bảng chỉ số MPN
	0
	0
	3
	+ Tài liệu [4, 8]: phần thực hành
+ Tài liệu [8]: bài 3

	
	Bài 3: tiếp
3.2. Định lượng coliform bằng phương pháp nhiều ống với bảng chỉ số MPN
	0
	0
	2
	+ Tài liệu [4, 8]: phần thực hành
+ Tài liệu [8]: bài 3
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